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LỜI MỞ ðẦU 

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ñang ñối ñầu với một thực trạng là dân 
số ngày càng tăng nhanh thì nhu cầu về tài nguyên càng ngày càng nhiều và môi trường 
thiên nhiên ngày càng suy giảm. Do ñó, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ñảm bảo 
chất lượng môi trường ñã trở thành một vấn ñề lớn của các ñịa phương, quốc gia, khu 
vực và thế giới. ðể giải quyết mâu thuẫn cơ bản, có nhiều ngành khoa học ñã rất quan 
tâm nghiên cứu, vận dụng và thực hiện các giải pháp ñảm bảo cho phát triển bền vững. 
Trong số ñó, khoa học Kinh tế môi trường là môn Khoa học quan trọng. 

Kinh tế tài nguyên môi trường là môn khoa học non trẻ, tập trung giải quyết các 
mối quan hệ giữa khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi 
trường và hành vi ứng xử của các cá nhân, tổ chức và  nhà nước dưới góc ñộ kinh tế -xã 
hội. Môn học này phải giải quyết nhiều vấn ñề phức tạp như lợi ích và chi phí của việc 
thay ñổi chất lượng, số lượng tài nguyên thiên nhiên và môi trường; mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế và chất lượng tài nguyên thiên nhiên, môi trường, các chính sách 
kinh tế, luật pháp nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường trong hiện tại và tương lai. Vì những lý do ñó, việc trang bị cho 
sinh viên và người ñọc những kiến thức cơ bản về quy luật và các công cụ kinh tế trong 
việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên môi trường hiệu quả trong dài hạn là 
hết sức cần thiết.  

ðáp ứng yêu cầu cấp bách ñó, nhóm môn học Kinh tế tài nguyên Môi trường, khoa 
Kinh tế và Phát triển nông thôn, trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội ñã soạn thảo lần 
1 (năm 2000), hoàn thiện lần 2 (năm 2002) và nay chính thức biên soạn giáo trình nhằm 
phục vụ cho ñào tạo ñại học ngành Kinh tế và một số chuyên ngành Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường.         

Giáo trình "Kinh tế tài nguyên môi trường" xuất bản lần này gồm 7 chương: 

Chương I: Những vấn ñề cơ bản về khoa học Kinh tế tài nguyên môi trường 

Chương II: Môi trường và phát triển 

Chương III: Kinh tế tài nguyên có thể tái tạo 

Chương IV: Kinh tế tài nguyên không thể tái tạo 

Chương V: Kinh tế ô nhiễm môi trường 

Chương VI: Các phương pháp ñánh giá giá trị tài nguyên môi trường và ô 
nhiễm môi trường 

Chương VII: Tài nguyên môi trường trong nông nghiệp và phát triển kinh tế  
nông nghiệp sinh thái  
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Giáo trình do TS. Nguyễn Văn Song và TS. Vũ Thị Phương Thuỵ ñồng chủ biên và 
phân công biên soạn như sau: 

- TS. Nguyễn Văn Song viết chương I, chương III, chương IV, chương VI và tham 
gia viết chương V. 

- TS. Vũ Thị Phương Thuỵ viết chương II, chương V, chương VII và tham gia viết 
chương I.  

- TS. Nguyễn Mậu Dũng tham gia viết chương II. 

- GV. Nguyễn Hữu Khánh tham gia viết chương V. 

- GV. ðỗ Thị Nâng tham gia viết chương III, chương IV. 

Trong quá trình biên soạn, các tác giả ñã có nhiều cố gắng, nhưng vì ñây là một 
lĩnh vực khoa học tương ñối mới nên chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. 
Các tác giả mong nhận ñược những ñóng góp chân thành, quý báu của các ñồng nghiệp, 
anh chị em sinh viên và ñông ñảo các bạn ñọc. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông 
thôn, Ban Giám hiệu trường ðại học Nông nghiệp I ñã tạo ñiều kiện cho giáo trình 
“Kinh tế tài nguyên môi trường” . 
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Chương I 

NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN CỦA KHOA HỌC 

KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

 

1.1. VAI TRÒ VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KHOA HỌC KINH TẾ TÀI 
NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

1.1.1 Khái niệm  

1.1.1.1 Kinh tế học 

Kinh tế học trả lời câu hỏi: vì sao các cá nhân, hoặc một nhóm người (sản xuất 
hoặc tiêu dùng) ra các quyết ñịnh và làm như thế nào trong các quyết ñịnh sử dụng và 
phân phối nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên.   

Kinh tế học chia ra hai phần là Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô: Kinh tế vi mô 
nghiên cứu hành vi ứng xử của các cá nhân hoặc một nhóm cá nhân nhằm ñạt ñược các 
mục tiêu của họ; nghiên cứu các bộ phận hoạt ñộng trong kinh tế thị trường và sự vận 
dụng các quy luật khách quan vào các hoạt ñộng kinh tế vi mô. Kinh tế vĩ mô nghiên 
cứu các ứng xử của toàn bộ nền kinh tế và các công cụ ñiều hành nền kinh tế. Nó nhấn 
mạnh tới sự tương tác trong nền kinh tế tổng thể.  

Nói một cách ñầy ñủ, kinh tế học là môn khoa học của sự lựa chọn. Nó nghiên cứu, 
giải quyết những vấn ñề mà con người và xã hội lựa chọn ñể sử dụng nguồn tài nguyên 
khan hiếm một cách có hiệu quả và phân phối các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho các 
thành viên trong xã hội tiêu dùng cả thời hiện tại và thời tương lai. 

1.1.1.2. Kinh tế tài nguyên môi trường 

Kinh tế tài nguyên môi trường (Resource and Environment Economics) nghiên 
cứu ñể trả lời câu hỏi: vì sao con người trong xã hội ra quyết ñịnh và ra quyết ñịnh thế 
nào trong việc phát triển và quản lý sử dụng tài nguyên, môi trường trong hiện tại và 
tương lai. 

  Kinh tế môi trường là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác, 
phụ thuộc và quy ñịnh lẫn nhau giữa kinh tế và môi trường, nhằm ñảm bảo một sự 
phát triển ổn ñịnh, liên tục, bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và lấy con người 
làm trung tâm. 

Khoa học kinh tế tài nguyên môi trường là ngành khoa học mới, là phụ ngành trung 
gian giữa kinh tế và môi trường, giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Mục tiêu 
kinh tế tài nguyên môi trường là quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường thông qua 
các công cụ kinh tế, quản lý và các công cụ khác. 



 

 

 

 

 

 

 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh  tế Tài nguyên Môi trường……….6 

1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

1.2.1. Cơ sở về quyền sở hữu  

Quyền sở hữu một tài nguyên (hoặc một nguồn tài nguyên) là tập hợp toàn bộ các 
ñặc ñiểm của tài nguyên, mà các ñặc ñiểm này xác lập cho chủ sở hữu của nó có một 
quyền lực thực sự ñể quản lý và sử dụng nó. Chủ sở hữu ở ñây có thể là một cá nhân, có 
thể là một nhóm người, có thể là Nhà nước.  

Chủ sở hữu tài nguyên có quyền lực thực sự thể hiện ở 2 mặt: quyền chiếm hữu và 
quyền ñịnh ñoạt trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên. 

Quyền sở hữu nguồn tài nguyên có các ñặc ñiểm sau: 

- Quyền sở hữu một nguồn tài nguyên có thể bị giới hạn bởi chính phủ.  

- Khoảng thời gian khai thác là yếu tố quan trọng cho quyền sở hữu tồn tại. 

 Ví dụ, một người nào ñó có quyền sở hữu một tài nguyên do ông cha ñể lại, như vậy 
quyền sở hữu và các ñặc ñiểm trên của tài nguyên sẽ là lâu dài, nhưng nếu là tài nguyên ñi 
thuê thì các ñặc ñiểm cơ bản trên về quyền sở hữu là tạm thời, hoặc trong khoảng thời 
gian ñi thuê. 

- Chủ sở hữu có nhiều quyền khác nhau: Chủ sở hữu có thể loại trừ, có thể tiến 
hành các hoạt ñộng sử dụng, có thể chia và có thể chuyển ñổi các nguồn tài nguyên. Ví 
dụ: một mảnh ñất, có chứng nhận sổ ñỏ cho phép chủ hộ sử dụng và thu những khoản 
lợi nhuận do  mảnh ñất tạo ra. Chủ mảnh ñất có thể sử dụng nó vào các hoạt ñộng khác 
nhau như cho thuê, xây dựng công trình.  

 - Quyền loại trừ là một ñặc ñiểm quan trọng và có thể chia ra các loại:  

+ Quyền sở hữu tư nhân cho phép chủ sở hữu có quyền loại trừ sử dụng của bất kỳ 
ai và cũng không phải chia lợi nhuận lại từ tài nguyên này cho người khác. ðối với 
quyền sở hữu tư nhân, thị trường sản xuất và trao ñổi tài nguyên sẽ tồn tại. ðiều này cho 
phép việc sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả hơn mặc dù không cần hoặc cần rất ít sự 
can thiệp của chính phủ. 

+ Quyền sở hữu chung ñược thiết lập bởi một nhóm cá nhân và ñặc ñiểm có thể 
loại trừ sẽ không tồn tại trong cơ chế sở hữu chung. ðiều này, ngược lại với quyền loại 
trừ của sở hữu tư nhân. 

+ Tài nguyên vô chủ sẽ không có một số ñặc ñiểm như quyền loại trừ, không ai có 
quyền loại trừ người khác khai thác, sử dụng chúng. Chính ñặc ñiểm này của tài nguyên vô 
chủ dẫn tới nhiều vấn ñề trong quản lý sử dụng tài nguyên của một quốc gia, một vùng.  

Tài nguyên vô chủ sẽ không bao giờ ñược sử dụng, khai thác có hiệu quả nếu 
không có sự can thiệp của chính phủ, hoặc các luật lệ về quyền sở hữu cụ thể cho các 
loại tài nguyên ñó. Thị trường của quá trình sản xuất và trao ñổi loại tài nguyên vô chủ 
sẽ không tồn tại hoặc hoạt ñộng không hiệu quả bởi vì ở ñây mọi người ñều muốn khai 
thác với một sản lượng cao nhất, mà không ai quan tâm tới việc gìn giữ, phục hồi 
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chúng. Nguồn tài nguyên này sẽ nhanh chóng bị kiệt quệ hoặc tuyệt chủng. Ví dụ: việc 
ñánh bắt thuỷ sản tại hải phận quốc tế, nguồn nước, không khí. 

1.2.2. Cơ sở kinh tế vi mô về phúc lợi xã hội 

1.2.2.1. Các ñiều kiện ñể ñạt ñược phúc lợi xã hội tối ña 

(1) Hiệu quả trong sản xuất 

Giả sử hàm sản xuất ),( XX KLFX = và ),( YY KLFY =  

r

w

MP

MP
MRTS

Y

K

X

LX

KL ==  ñối với hàng hoá X 

r

w

MP

MP
MRTS

Y

K

Y

LY

KL ==  ñối với hàng hoá Y 

r

w
MRTSMRTS

Y

KL

X

KL ==  

Trong ñó: L là lao ñộng, K là vốn, r là lãi suất, w là tiền lương, MRTS là tỉ lệ thay 
thế kỹ thuật biên.  

Y

LMP là sản phẩm biên của lao ñộng ñối với hàng hoá Y 
Y

KMP  là sản phẩm biên của vốn ñối với hàng hoá Y 
X

LMP là sản phẩm biên của lao ñộng ñối với hàng hoá X 
X

KMP  là sản phẩm biên của vốn ñối với hàng hoá X 

Kết luận: ðể ñạt ñược hiệu quả trong quá trình sản xuất ñòi hỏi tỉ lệ thay thế biên 
(marginal rate technology sustitution) giữa vốn và lao ñộng sản xuất hàng hoá X bằng 
với tỉ lệ thay thế biên giữa vốn và lao ñộng của hàng hoá Y ñồng thời bằng với tỉ lệ giữa 
tiền lương và giá của vốn (lãi suất). 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Hình 1.1. Hiệu quả trong sản xuất 
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Trong ñó: 

LX là lao ñộng dành cho sản xuất hàng hóa X. 

LY là lao ñộng dành cho sản xuất hàng hóa Y. 

KX là lượng vốn dành cho sản xuất hàng hóa X. 

KY là lượng vốn dành cho sản xuất hàng hóa Y. 

 (2) Hiệu quả trong quá trình tiêu dùng 

Giả sử hàm thoả dụng U = U (X,Y)  

Y

X

A

Y

A

XA

XY
P

P

MU

MU
MRS ==           ñối với người tiêu dùng A 

Y

X

B

Y

B

XB

XY
P

P

MU

MU
MRS ==           ñối với người tiêu dùng B 

Y

XB

XY

A

XY
P

P
MRSMRS ==  

Trong ñó: A

XYMRS   tỉ lệ thay thế biên giữa hàng hoá X và Y của người tiêu dùng A, 
A

XMU   là hữu dụng biên của người tiêu dùng A khi tiêu dùng hàng hoá X 

PX và PY là giá hàng hoá X và hàng hoá Y 

           

           

 

 

 

            

           

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Hiệu quả trong tiêu dùng 

Kết luận: ðể ñạt ñược hiệu quả trong tiêu dùng tỉ lệ thay thế biên (marginal rate of 
sustitution) giữa hai loại hàng hoá X và Y (MRSXY-Marginal rate of substitution) ñối 
với người tiêu dùng A phải bằng tỉ lệ thay thế biên của X và Y của người tiêu dùng B và 
phải bằng tỉ số giá của hàng hoá X(PX) và giá hàng hoá Y(PY). 

§−êng ng©n s¸ch 
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Trong ñó: 

 XA là lượng tiêu dùng hàng hóa X của cá nhân A. 

 XB là lượng tiêu dùng hàng hóa X của cá nhân B. 

 YA là lượng tiêu dùng hàng hóa Y của cá nhân A. 

 YB là lượng tiêu dùng hàng hóa Y của cá nhân B. 

(3) Hiệu quả  tổng hợp  

Ta ñặt: XYMRS  là tỉ lệ thay thế biên giữa hàng hoá X và Y 

            XYMRT  tỉ lệ chuyển ñổi biên của hàng hoá X và Y 

Phương pháp xác ñịnh: Hiệu quả trong phân phối sản phẩm và tài nguyên ñạt ñược 
khi tỉ lệ thay thế biên giữa hai loại hàng hoá X và Y (MRSXY) bằng với tỉ lệ chuyển ñổi 
biên (marginal rate of transformation-MRT) giữa hai hàng hoá X và Y và bằng với tỉ số 
giá giữ hai loại hàng hoá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Hiệu quả hỗn hợp (trong phân phối) 
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X
XYXY

P

P
MRTMRS ==  

 

(4) Tối ña hoá phúc lợi xã hội 

Mặc dù tối ña hoá sản xuất, tiêu dùng, và phân phối nhưng ñể ñạt ñược tối ña hoá 
phúc lợi xã hội ñòi hỏi có sự công bằng xã hội (social justice) trong phân phối thu nhập 
quốc dân thể hiện qua hình 1.4. 
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ðiều kiện ñể tối ña hoá phúc lợi xã hội 

(1)  Hiệu quả trong sản xuất 

(2)  Hiệu quả trong tiêu dùng                                                      

(3)  Hiệu quả tổng hợp                        Tối ưu Pareto  

           (phân bổ tài nguyên) 

(4)       Công bằng xã hội                         Lý thuyết của sự chọn lựa 

 

Mỗi ñiểm bất kỳ tên ñường XY (hình 1.3) ñều có thể xây dựng ñược một ñường 
hữu dụng, nhưng ñể ñạt ñược tối ña hoá phúc lợi xã hội thỉ chỉ có một ñiểm duy nhất 
“ñiểm Bliss” tại ñó hữu dụng xã hội ñạt cao nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Tối ña hoá phúc lợi xã hội 
  

(5) Phúc lợi kinh tế xã hội trong kinh tế tài nguyên và vai trò của chính phủ  

Tối ña hoá phúc lợi xã hội (Pareto optimal): Khi tăng phúc lợi của một cá nhân 
này trong xã hội sẽ làm giảm phúc lợi của một cá nhân khác. Hay nói một cách khác, sự 
bố trí xắp xếp các nguồn tài nguyên (con người, tự nhiên) trong một nền kinh tế ñã ñạt 
tới mức tối ưu mà ở ñó chỉ có thể tăng thoả dụng của cá nhân này trong xã hội, con 
ñường duy nhất là giảm phúc lợi của cá nhân khác trong xã hội. 

ðịnh lý về phúc lợi kinh tế xã hội cho rằng: 

- Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, với sự tồn tại một chế ñộ sử hữu rõ ràng, 
người mua, người bán có thể trao ñổi tài sản hàng hoá một cách tự do. 

- Người tiêu dùng và người sản xuất hoàn toàn có thể tối ña hoá lợi ích và tối thiểu 
hoá chi phí. 

Tối ña 
hoá 
phúc 
lợi xã 
hội 

“Bliss 
point” 

ðường phúc 
lợi xã hội SWF 

Tối ña hoá phúc lợi xã 
hội “Bliss point” 
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- Giá của thị trường hoàn toàn rõ ràng và rành mạch ñối với cả người mua và người bán. 

- Chi phí cho công tác giải quyết vấn ñề giao dịch thoả thuận rất nhỏ hoặc không 
ñáng kể. 

Dưới sự tồn tại của 3 ñiều kiện trên, sử dụng và phân phối của tài nguyên sẽ hiệu 
quả nhất, ñạt ñược hiệu quả Pareto và công bằng xã hội (Pareto optium). Bất kỳ một vi 
phạm nào một trong 3 ñiều kiện ñầu sẽ dẫn tới các khiếm khuyết cuả thị trường. 

Chúng ta ñã ñề cập trong phần trước về sự cần thiết can thiệp của chính phủ nhằm 
ñạt ñược hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên khi tài nguyên ñó tồn tại 
dưới dạng vô chủ hoặc công cộng. ðây là một bằng chứng thể hiện vai trò quan trọng 
của chính phủ trong ñiều hành nền kinh tế hiện ñại. Thậm chí, ñặc ñiểm của sở hữu tư 
nhân, trong một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo hoặc những khuyết tật của thị 
trường cạnh tranh hoàn hảo cũng ñôi khi vẫn tồn tại. Ví dụ: thu nhập không ñược phân 
phối công bằng trong các tầng lớp xã hội, nguồn tài nguyên không thể tái tạo bị khai 
thác và sử dụng với tốc ñộ quá nhanh, tốc ñộ khai thác tài nguyên có thể tái tạo nhanh 
hơn với tốc ñộ phục hồi của nó.  

Tài nguyên không thể tái tạo có thể bị khai thác quá nhanh, nếu các hãng khai thác 
tài nguyên, chiết khấu các khoản chi phí và lợi nhuận cuả tương lai với tỉ lệ lãi suất cao 
hơn so với tỉ lệ chiết khấu của xã hội. Rừng có thể bị khai thác với tốc ñộ quá nhanh nếu 
chỉ quan tâm ñến lợi nhuận trước mắt của một ngành, mà không quan tâm ñến lợi ích 
cho toàn xã hội. Sự ñộc quyền trong ngành khai thác sẽ làm chậm lại quá trình khai thác 
nhưng xét trên toàn cục thì phúc lợi xã hội bị giảm do không ñạt ñược mức tối ưu của 
nền kinh tế. Tài nguyên vô chủ (thuỷ sản ngoài biển, không khí, và nguồn nước) hoặc 
không tồn tại một thị trường, tại ñây sẽ dẫn tới làm kiệt quệ nguồn thuỷ sản, ô nhiễm 
môi trường không khí và môi trường nước. 

ðể ñánh giá, phản ánh sự khác nhau giữa tối ưu hoá lợi ích xã hội và những gì ñạt 
ñược bởi các hoạt ñộng của nền kinh tế thị trường thì cần ñề cập khái niệm phúc lợi 
kinh tế. Phúc lợi kinh tế là sự nghiên cứu mức ñộ phân phối thu nhập quốc dân cho toàn 
bộ cộng ñồng trong nền kinh tế. Sự phân phối khác nhau của nguồn lực sẽ ñược chọn 
lựa sao cho toàn xã hội ñạt ñược lợi ích cao nhất.  

ðể ñạt ñược ñiều này, các nhà kinh tế thường sử dụng khái niệm hàm phúc lợi xã 
hội. Tổng toàn bộ hàm thoả dụng của mỗi cá nhân trong toàn xã hội sẽ tạo ra hàm phúc 
lợi xã hôị. Khi mà thoả dụng biên của toàn bộ cá nhân trong xã hội bằng nhau, tại ñây 
phúc lợi xã hội ñạt ñược mức cao nhất. 

Hàm phúc lợi xã hội có thể ñược mô phỏng bằng ñường (PPF), nó ñảm bảo ñạt 
ñược sản lượng tối ña từ hai ñầu vào và các ñường ñồng lượng. Hình 1.5 thể hiện tối ña 
sản lượng hai loại hàng hoá là máy tính và không khí sạch từ các nguồn tài nguyên con 
người và tài nguyên thiên nhiên. 
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- Có thể ñạt ñược mức phúc lợi này nhưng không hiệu quả (ñiểm C). 

- Không thể ñạt ñược mức phúc lợi này (ñiểm  B). 

- Hiệu quả nhất, ñạt ñược ñiểm tối ña của phúc lợi xã hội (ñiểm  A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Khả năng và sự chuyển ñổi phúc lợi xã hội 

- Chi phí cơ hội: Chi phí cơ hội là thu nhập bị bỏ qua (hay thu nhập bị hy sinh) khi 
lựa chọn phương án sản xuất (hoặc tiêu dùng) này mà không lựa chọn phương án sản 
xuất (hoặc tiêu dùng) khác có lợi hơn. ðó là quan hệ ñánh ñổi giữa phương án ñã sản 
xuất (tiêu dùng) với phương án khác bị bỏ qua. 

- Tỉ lệ chuyển ñổi biên: ðộ dốc của ñường PPF = MRT là tỉ lệ chuyển ñổi biên giữa 
hai loại hàng hoá. Ví dụ: MC của máy tính là 20, MC của ti vi là 10 như vậy MRTMT = 
MC máy tính/ MC ti vi = 2. Như vậy, ta có thể nói rằng chúng ta có thể bỏ 2 chiếc máy 
tính ñể sản xuất một tivi. 

1.2.2.2. Cơ sở vi mô sự thay ñổi phúc lợi xã hội khi chất lượng môi trường thay ñổi 

 (1) Hàm cầu Marshallian: Max U = U(Xi) 

Ràng buộc: Y = ΣPiXi (ràng buộc về ngân sách) 

Trong ñó: U là mức ñộ thoả mãn (hàm thoả dụng), 

             Y là thu nhập (ngân sách),     

                 Xi là hàng hoá tiêu dùng i,  Pi là giá của hàng hoá, dịch vụ i 

 

Máy 
tính 

Không khí sạch 

U0 

U1 

U2 

A 

B 

C 

MRT 

MT1 

MT2 

MT3 

KK1 KK3 KK2 
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 (2) Hàm cầu Hicksian (hàm cầu ñền bù) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàm Hicksian với hàm mục ñích là tối thiểu hoá chi phí: 

Min Y = ∑PiXi 

Ràng buộc: U = U0(Xi) 

Trong ñó: U là mức ñộ thoả mãn (hàm thoả dụng), 

             Y là thu nhập (ngân sách),     

             Xi là hàng hoá tiêu dùng i,  Pi là giá của hàng hoá, dịch vụ i 

q2 

q1 

ñường ngân sách 

H×nh 1.6. M« h×nh hµm Marshallia 

0 

q2 

ñường ngân sách 

U0 

q1 0 

H×nh 1.7. M« h×nh hµm  Hicksian 
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 (3) Tính sự thay ñổi bổ sung (CV) sự thay ñổi tương ñương (EV) khi giá giảm 

(tương ñương với cải thiện ñiều kiện môi trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

 

 

 

 

 

 

Hình.1.8. Mô hình tổng hợp trong trường hợp giá giảm (chất lượng môi trường tăng) 

Với giá của hàng hoá q1 giảm từ p1
1 xuống p2

1, ngân sách của người tiêu dùng sẽ 
chuyển lên phía trên (theo chiều mũi tên ñậm); lúc này người tiêu dùng sẽ ñương nhiên 
ñạt ñược một mức thoả dụng mới cao hơn, từ ñiểm A của U1

1 tới ñiểm B của U2
2. ðể  

ño sự thay ñổi của thu nhập cần thiết ñể cho người tiêu dùng không thay ñổi tình trạng 
thoả dụng ban ñầu, khi tập hợp giá mới (ñã thay ñổi) chúng ta sử dụng CV. ðể ño sự 
thay ñổi của thu nhập cần thiết ñể cho người tiêu dùng ñạt ñược một mức hữu dụng mới 
trong trường hợp tập hợp giá cũ (không thay ñổi). 

q1 

U1
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U2
2 

q2 

Hàm cầu Marshall 

Hàm cầu Hicksian 

EV 

CV 
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B C 
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CV = Y0 – E(P1, U0) (trong ñó E là chi phí), EV= E(P0, U1) – Y0 

CV = A + B < CS = A + B + C < EV = A + B + C + D 

Trong ñó: E là chi phí. CS là thặng dư của người tiêu dùng,  

                 CV và EV ñược sử dụng như là ño sự thay ñổi phúc lợi xã hội 

Sự thay ñổi của phúc lợi xã hội Khi giá tăng            
(ô nhiễm môi trường) 

Khi giá giảm (cải thiện 
ñiều kiện môi trường sống 

CV (trong ñiều kiện quyền sở hữu 
không thay ñổi –như ban ñầu) 

Bằng lòng chấp nhận 
(WTA) 

Bằng lòng trả ñể ñạt ñược 
sự cải thiện (WTP) 

EV (trong ñiều kiện quyền sở hữu 
thay ñổi) 

Bằng lòng trả ñể tránh 
sự ô nhiễm (WTP) 

Bằng lòng chấp nhận 
nhằm hy sinh (WTA) 

1.3. ðỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.3.1. ðối tượng và nhiệm vụ của Kinh tế tài nguyên môi trường 

1.3.1.1 ðối tượng  

Kinh tế tài nguyên môi trường vận dụng các lý thuyết kinh tế nhằm tối ña hoá phúc 
lợi xã hội trong hiên tại và tương lai cho việc khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên 
có thể tái tạo và không thể tái tạo.  

Nghiên cứu, ñưa ra các lý thuyết tối ưu hoá quá trình ô nhiễm môi trường, các công 
cụ quản lý môi trường ñồng thời thiết lập các phương pháp ñánh giá môi trường. Từ ñó 
làm phong phú hơn chất lượng của môi trường 

1.3.1.2. Nhiệm vụ 

Nhiệm vụ của Kinh tế tài nguyên môi trường là trang bị cơ sở khoa học kinh tế cho 
việc nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường. 
Nghiên cứu các phương thức kinh tế sử dụng tối ưu tài nguyên và kinh tế ô nhiễm môi 
trường. ðánh giá tác ñộng tiêu cực, tích cực ñến môi trường của các chương trình dự án 
nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường một cách hiệu quả. 

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu Kinh tế tài nguyên môi trường 

1.3.2.1. Phương pháp hệ thống 

Trong lĩnh vực kinh tế môi trường, phương pháp này ñược sử dụng ñể phân tích 
mối quan hệ qua lại giữa phát triển kinh tế và môi trường, kết hợp hiệu quả kinh tế với 
hiệu quả môi trường sinh thái trong từng giai ñoạn phát triển kinh tế xã hội nhất ñịnh. 

1.3.2.2. Phương pháp phân tích cận biên 

Trong kinh tế học hiện ñại, phân tích biên dựa trên chi phí biên (MC) và doanh thu 
biên (MR). Cách tiếp cận từ xem xét sản xuất thêm 1 ñơn vị sản phẩm sẽ ảnh hưởng 
như thế nào ñến lợi nhuận. Thực chất của phân tích biên là giải thích các ñiều kiện tối 
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ưu - có dạng phương trình vi phân - ñược xác ñịnh từ các mô hình toán kinh tế. Trong 
hoạt ñộng vi mô, lợi nhuận ñạt tối ña khi doanh thu biên bằng với chi phí cận biên, ở ñó 
ta có mức sản lượng tối ưu. Trong kinh tế tài nguyên môi trường, tại ñiểm tối ưu là ñạt 
lợi ích xã hội tối ña, do ñó tổng chi phí biên (ñường cung) và tổng doanh thu biên 
(ñường cầu) có tính ñến phạm vi xã hội.     

1.3.2.3. Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí (BCA - Benefit - Cost Analysis) 

BCA trong lĩnh vực kinh tế môi trường có nội dung mở rộng, tính toán ñầy ñủ hơn 
các lợi ích - chi phí có liên quan ñến nhiều cá nhân trong xã hội, ñược gọi là phân tích 
lợi ích - chi phí xã hội. Giữa lợi ích - chi phí doanh nghiệp với lợi ích - chi phí xã hội có 
thể mâu thuẫn nhau và có nhiều quan ñiểm khác biệt. 

Lợi ích - chi phí doanh nghiệp thường ñược xác ñịnh qua giá thị trường, còn lợi ích 
- chi phí xã hội nhiều khi không thể ñánh giá qua giá thị trường mà bằng giá xã hội. Giá 
xã hội phản ánh cả chi phí cơ hội và các chi phí lợi ích do ngoại ứng tạo ra và bằng 
nhiều phương pháp ước tính, không có sẵn trên thị trường. 

Quy luật lợi ích - chi phí biểu hiện trong phương trình:   

B - C > 0               (1.1)  

hay nhiều năm, có:  0
)1(

][

0

>
+

−
∑

=

n

i

ii

ir

CB
               (1.2)

  

Trong ñó:  B: Lợi ích  C: Chi phí.  

Một cách khái quát, lợi ích là tăng thoả mãn nhu cầu còn chi phí là giảm mức thoả 
mãn nhu cầu của con người. 

Lợi ích ñược ño bằng sự sẵn lòng trả (WTP) của người tiêu thụ về một mặt hàng 
nào ñó trên thị trường. Chi phí ñược tính bằng số tiền sẵn lòng chấp nhận (WTA) trên 
thị trường hoặc nếu có thị trường ñể ñền bù những hàng hoá - dịch vụ mà họ phải bỏ ra 
hoặc ñể chịu ñựng những ñiều họ không thích. 

ðể nhấn mạnh chi phí và lợi ích của môi trường, ta tách phân môi trường thành số 
hạng E. Phương trình trên trở thành:  

0
)1(

][

0

>
+

±−
∑

=

n

i

ii

ir

EiCB
                 (1.3) 

1.3.2.4. Phương pháp toán học và ñồ thị 

Kinh tế môi trường sử dụng phương pháp toán học ñể mô hình hoá các mối quan hệ 
giữa kinh tế và môi trường, ñánh giá và ñiều khiển tối ưu các quan hệ ñó. ðây là những 
ñiều kiện tương thích với mục tiêu phát triển bền vững kết hợp hiệu quả kinh tế với hiệu 
quả bảo vệ môi trường. 

Phương pháp ñồ thị ñược ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu và minh hoạ các lý 
thuyết kinh tế hiện ñại, hỗ trợ cho phương pháp toán học.  
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TÓM TẮT CHƯƠNG I 
 

1) Kinh tế môi trường là môn khoa học vận dụng các nguyên lý kinh tế của môn vi 
mô và môn vĩ mô nhằm nghiên cứu và trả lời câu hỏi vì sao con người và xã hội ñưa ra 
quyết ñịnh khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường một cách bền 
vững, hiệu quả trong hiện tại và tương lai. 

2) Cơ sở lý thuyết cuả Kinh tế tài nguyên môi trường là cơ sở về quyền sở hữu, cơ 
sở kinh tế về phúc lợi xã hội. 

3) Hiệu quả Pareto ñạt ñược khi ñạt ñược hiệu quả trong sản xuất, hiệu quả trong tiêu 
dùng, hiệu quả hỗn hợp. Nếu một, hoặc bất cứ lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng hoặc hỗn hợp 
không ñạt ñược hiệu quả Pareto thì nền kinh tế còn có thể cải thiện ñược Pareto. 

4) ðối tượng của Kinh tế tài nguyên môi trường là khai thác và sử dụng hiệu quả 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong dài hạn. Nhiệm vụ của Kinh tế tài 
nguyên môi trường là trang bị cơ sở khoa học kinh tế cho việc nghiên cứu mối quan hệ 
giữa phát triên kinh tế, khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên môi trường. ðánh giá các 
tác ñộng tích cực và tiêu cực của các hoạt ñộng kinh tế. 

5) Phương pháp nghiên cứu Kinh tế môi trường tổng hợp rất nhiều phương pháp 
như phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích cận biên, phương pháp 
phân tích lợi ích và chi phí, các phương pháp toán học, các phương pháp ñánh giá tác 
ñộng của môi trường. 

 

CÂU HỎI CHƯƠNG I 
 

1) Kinh tế học là gì? Phân biệt sự khác nhau cơ bản của khoa học Kinh tế vi mô, 
Kinh tế vĩ mô và Kinh tế tài nguyên môi trường? 

2) Nêu các mô hình kinh tế cơ bản liên quan ñến khoa học Kinh tế tài nguyên môi 
trường? 

3) Cơ sở và ñặc ñiểm quyền sở hữu là gì? Cho ví dụ? 

4) Trình bày mô hình ñể ñạt ñược hiệu quả Pareto trong sản xuất, trong tiêu dùng 
và mô hình ñạt ñược hiệu quả Pareto trong hỗn hợp? 

5) Hiệu quả Pareto ñã ñạt ñược tối ña hoá phúc lợi xã hội hay chưa? Cần ñiều kiện 
gì ñể ñạt ñược tối ña hoá phúc lợi toàn xã hội? 

6) Thế nào là sự thay ñổi tương ñương (EV), sự thay ñổi bù ñắp (CV)? Vai trò 
của chúng trong việc ño sự thay ñổi phúc lợi xã hội, so sánh với chỉ tiêu thặng dư 
người tiêu dùng? 

7) Trình bày ñối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học Kinh 
tế tài nguyên môi trường? 


